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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334878928 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI QUỐC AN Nam 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

2 334867428 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN QUỐC AN Nam 01/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

3 334898257 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HOÀNG AN Nam 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.68  

4 334955440 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRUNG ÂN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.55  

5 334935392 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN VĂN BẢO Nam 26/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.82  

6 334867040 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU VĂN BÌNH Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.35  

7 334867636 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TẤN BỮU Nam 17/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.73  

8 334878930 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG CHI Nữ 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.70  

9 334867409 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM QUANG CÔNG Nam 17/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.83  

10 334898775 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM QUỐC CƢỜNG Nam 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

11 334898732 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ QUỐC CƢỜNG Nam 09/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.34  

12 334898755 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ DIỆU Nữ 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 8.04  

13 334878939 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THANH DIỆU Nữ 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.72  

14 334787869 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG DUNG Nữ 14/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.74  

15 334925323 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THÙY DUNG Nữ 27/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  

16 334935204 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỮU DUY Nam 09/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

17 334878926 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI DƢƠNG HẢI DUY Nam 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.15  

18 334898183 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ BÍCH DUYÊN Nữ 28/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

19 334925366 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM MINH DƢƠNG Nam 08/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.67  

20 334867643 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ LINH ĐANG Nữ 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.09  

21 334867529 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ MỘNG ĐÀO Nữ 10/03/1997 Bình Thuận Kinh 6.48  

22 334940085 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ ANH ĐÀO Nữ 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

23 334898994 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ QUANG ĐẠT Nam 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.16  



24 334898664 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 03/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.09  

25 334878777 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀI HIỂN Nam 20/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.48  

26 334925349 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỦY HÒA Nam 11/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

27 334955271 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.89  

28 334955576 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HOÀN HUÂN Nam 12/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.25  

29 334878780 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ĐỨC HUY Nam 24/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.99  

30 334867439 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHƢƠNG THIÊN HƢƠNG Nữ 20/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

31 334867598 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY KIỀU Nữ 23/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.50  

32 334925382 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG LÁNH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.71  

33 334925084 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI THỊ KHÁNH LINH Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

34 334878927 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VŨ LUÂN Nam 16/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

35 334955439 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TÀI LỰC Nam 14/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.80  

36 334898808 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ LƢỢNG Nữ 17/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.96  

37 334867441 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ HỒNG MAI Nữ 19/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.24  

38 334867440 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ BẠCH MAI Nữ 19/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

39 334925125 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỔ THỊ TUYẾT MINH Nữ 17/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

40 334878863 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI NGUYỄN UYỂN MY Nữ 31/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

41 334962123 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY NGA Nữ 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

42 334898098 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ YẾN NGÂN Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.44  

43 334878929 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THU NGÂN Nữ 14/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.40  

44 334935422 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Nữ 02/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

45 334925137 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ NGÂN Nữ 07/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

46 334935646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ THẢO NGÂN Nữ 02/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

47 334935529 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NHẤT NHẬT Nam 10/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.43  

48 334935320 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

49 334867413 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ HOÀNG NHI Nam 05/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.61  

50 334898668 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HÀ QUANG NHỊ Nam 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.28  

51 334935676 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 28/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.34  

52 334878586 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO NƢƠNG Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.25  

53 334935881 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NƢƠNG Nữ 19/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.10  

54 334925373 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA TẤN PHÁT Nam 22/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

55 334925151 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM TIỀN PHONG Nam 17/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  



56 334898752 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VŨ PHONG Nam 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

57 334898774 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM CHÍ PHONG Nam 25/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.03  

58 334898474 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÍ THỊ TUY PHÔ Nữ 09/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.28  

59 334878538 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ ĐÌNH PHÚ Nam 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

60 334955464 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO VĂN PHÚ Nam 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

61 334925926 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĨNH PHÚC Nam 17/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.78  

62 334815588 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH PHÚC Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.71  

63 334925116 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ VỈNH PHÚC Nam 16/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

64 334878788 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỮ THỊ NAM PHƢƠNG Nữ 08/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

65 334867770 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM TUẤN QUI Nam 09/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

66 334925335 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ THÚY QUYÊN Nữ 20/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.99  

67 334925192 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Nữ 02/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.73  

68 334867564 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ QUYÊN Nữ 01/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

69 334898931 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ QUYỀN Nữ 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.82  

70 334925150 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THU RON Nữ 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

71 334898753 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN RỒI Nam 10/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

72 334925217 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHƢỚC SANG Nam 30/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.36  

73 334935030 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM VĂN SANG Nam 10/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.83  

74 334867620 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH THIỆT Nam 27/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

75 334878768 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ TRƢỜNG THỌ Nam 20/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

76 334925009 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY Nữ 24/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.63  

77 334867402 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ DIỄM THÚY Nữ 29/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

78 334925010 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ ANH THƢ Nữ 16/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

79 334955468 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ CẨM TIÊN Nữ 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.84  

80 334878381 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 08/10/1996 Đồng Tháp Kinh 5.69  

81 334878571 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.27  

82 334916922 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.97  

83 334925352 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC Nữ 07/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.13  

84 334925011 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 07/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.10  

85 334898061 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH TRUNG Nam 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.56  

86 334925610 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CAO TUẤN Nam 18/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

87 334878720 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 17/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  



88 334867584 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 19/08/1996 Trà Vinh Kinh 6.62  

89 334925385 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 05/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.96  

90 334955438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG TƢƠI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

91 334878956 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THẨM TƢỜNG Nam 05/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

92 334935263 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TƢỜNG VI Nữ 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.28  

93 334898489 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRẦN KHÁNH VY Nữ 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.34  

94 334925814 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN XUÂN Nam 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.54  

95 334898114 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC Ý Nữ 04/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.44  

96 334935024 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NHƢ YẾN Nữ 16/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

 


